TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 8
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Nguyễn Khánh Vân                 Phòng Zoom : ID: 5883077766/ MK: 4A5vuive
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10578729
	Nguyễn Thái Tuấn
	Khối 4
	4A4
	
	

	2
	10783679
	Lê Trâm Anh
	Khối 4
	4A4
	
	

	3
	10734010
	Trần Hương Giang
	Khối 4
	4A4
	
	

	4
	10736475
	Đặng Hồng Vân
	Khối 4
	4A4
	
	

	5
	10775202
	Trần Minh Long
	Khối 4
	4A4
	
	

	2
	11113367
	Nguyễn Bảo Quyên
	Khối 4
	4A4
	
	

	3
	11078732
	Trần Quang Huy
	Khối 4
	4A4
	
	

	4
	11113471
	Phan Minh Vũ
	Khối 4
	4A4
	
	

	5
	11073885
	Phạm vân trang
	Khối 4
	4A4
	
	

	6
	11073944
	Dương Thanh Tâm
	Khối 4
	4A4
	
	

	7
	11074014
	Nguyễn Vũ Duy
	Khối 4
	4A4
	
	

	8
	11073999
	Nguyễn Tùng Lâm
	Khối 4
	4A4
	
	

	9
	11074278
	Nguyễn Thanh Thảo
	Khối 4
	4A4
	
	

	10
	11078281
	Nguyễn Ngọc Hả
	Khối 4
	4A4
	
	

	11
	11076951
	Ngô Thảo Nhi
	Khối 4
	4A4
	
	

	12
	11077048
	Nguyễn Hồ Minh Trí
	Khối 4
	4A4
	
	

	13
	11005247
	Nguyễn Lê Gia Linh
	Khối 4
	4A2
	
	

	14
	11079907
	Phan Minh Vũ
	Khối 4
	4A2
	
	

	15
	11079926
	Bùi Khánh Hân
	Khối 4
	4A2
	
	

	16
	10852069
	Nguyễn Anh Đức
	Khối 4
	4A2
	
	

	17
	10688562
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo
	Khối 4
	4A2
	
	

	18
	11080081
	Trần Khánh Thư
	Khối 4
	4A2
	
	

	19
	11080257
	Nguyễn Đức Lâm
	Khối 4
	4A2
	
	

	20
	11080308
	Nguyễn Hoàng Phúc
	Khối 4
	4A2
	
	




